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01 Võ Thành Đạt 02/09/1991 Nam Giáo viên Trường THCS Văn Thân quận 6 UBND Quận 6 VC 0784203567

02 Nguyễn Thị Minh Phương 29/10/1993 Nữ Kế toán Trường THCS Văn Thân quận 6 UBND Quận 6 VC 0368595154

03 Nguyễn Thị Xuân Mai
05/04/1969

Nữ Hiệu trưởng Trường Hy Vọng quận 6 UBND Quận 6 VC 0907953040

04 Phạm Hoàng Nam Huân 09/03/1965 Nam Phó Hiệu trưởng Trường Hy Vọng quận 6 UBND Quận 6 VC 0365113165

05 Phạm Thị Mộng Lan 22/02/1970 Nữ CT Công đoàn Trường Hy Vọng quận 6 UBND Quận 6 VC 0777684945

06 Phạm Thanh Lâm 21/12/1973 Nam Phó Trưởng phòng Phòng VH-TT Quận 8 UBND Q8 CC 0909685136

07 Vương Vĩnh Thành 19/05/1982 Nam Chuyên viên Phòng Kinh tế Q8 UBND Q8 CC 0906333146

08 Phạm Tuấn Khanh 03/04/1990 Nam Công chức ĐC-XD-ĐT&MT UBND Phường 15 UBND Q8 CC 0903033490

09 Châu nhất Kha 12/01/1977 Nam Chuyên viên Phòng QLĐT Quận 8 UBND Q8 CC 0776166967

10 Lê Lâm Hữu 01/02/1974 Nam Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT UBND Q8 VC 0919016768

11 Lê Thanh Uyên 10/09/1984 Nữ Chuyên viên Phòng  LĐTBXH UBND Q8 CC 0902421439

12 Nguyễn Thái Hoàng Minh 06/12/1989 Nam Chuyên viên Phòng Kinh tế UBND Q8 CC 0909648823

13 Lê Thanh Tùng 17/11/1987 Nam Công chức ĐC-XD-ĐT&MT UBND Phường 15 UBND Q8 CC 0908.919.336

14  Nguyễn Quang Trung 10/2/1980 Nam Đội Trưởng Đội dịch vụ đô thị
Công ty TNHH MTV Dịch vụ công 

ích
UBND Quận 10 VC 0938080398

15  Võ Thanh Phong 29/8/1979 Nam
Trưởng Ban quản lý vận hành 

công trình

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công 

ích
UBND Quận 10 VC 0982272383
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16  Huỳnh Bảo 16/1/1985 Nam Trưởng Trung tâm Nhật Tảo
Công ty TNHH MTV Dịch vụ công 

ích
UBND Quận 10 VC 0907037398

17  Nguyễn Thị Thanh Hương 18/8/1981 Nữ Phó Trung tâm Nhật Tảo
Công ty TNHH MTV Dịch vụ công 

ích
UBND Quận 10 VC 0918646185

18 Lê Đỗ An 19/03/1971 Nam Chủ tịch công đoàn - Giáo viên Trường Tiểu học Trưng Trắc UBND Quận 11 VC 0934371633

19 Đỗ Minh Phụng 27/07/1979 Nam Chủ tịch công đoàn - Giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Phú UBND Quận 11 VC 0917257375

20 Huỳnh Nguyễn Hải Triều 09/03/1985 Nam Nhân viên kế hoạch tổng hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao UBND Quận 11 VC 0908035707

21 Lý Chánh Nam 03/08/1984 Nam Giáo viên THCS Phan Bội Châu UBND Quận 11 VC 0938158992

22 Phạm Thị Thúy Hằng 03/07/1995 Nữ Giáo viên UBND phường Đông Hưng Thuận UBND Quận 11 VC 0933420565

23 Đoàn Ngọc Thành 13/02/1986 Nam Chủ tịch công đoàn Trường THCS Lê Anh Xuân UBND Quận 11 VC 0936100013

24 Ngô Trọng Bằng 19/04/1987 Nam Giáo viên-Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Lữ Gia UBND Quận 11 VC 0988267650

25 Nguyễn Hồng Đơn 07/11/1967 Nam Giáo viên-Bí thư Chi đoàn Trường THCS Lữ Gia UBND Quận 11 VC 0908842712

26 Hà Thanh Trúc 21/04/1986 Nữ Nhân viên kế toán kiêm Văn thư Trường THCS Lữ Gia UBND Quận 11 VC 0942333539

27 Đặng Đức Toàn 20/03/1978 Nữ Phó Giám đốc
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên
UBND Quận 11 VC 0938423445

28 Nguyễn Thị Hồng Diễm 30/08/1999 Nữ Công chức Tài chính - Kế toán UBND phường Tân Thới Nhất UBND Quận 12 CC '0768155674

29 Phan Công Hận 17/12/1982 Nam Chuyên viên Văn phòng UBND quận Quận Bình Thạnh CC 0937689828

30 Nguyễn Ngọc Minh 26/10/1979 Nam Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị Quận Bình Thạnh CC 0903635435

31 Lê Quang Vũ 16/04/1993 Nam Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị Quận Bình Thạnh CC 0904653842

32 Hoàng Thị Nơi 08/04/1980 Nữ Nhân viên Ban QLĐTXDKV Quận Bình Thạnh VC 0902596621

33 Đôn Trường An 01/11/1976 Phó Chủ tịch UBND Phường 17 Quận Bình Thạnh CC 0908666777

34 Nguyễn Hoàng Minh 14/02/1984 Công chức ĐC-XD UBND Phường 28 Quận Bình Thạnh CC 0906730599

35 Lê Xuân Hiệp 02/11/1982 Nam Thanh tra viên Thanh tra Huyện UBND huyện Bình Chánh CC 0982.644.577

36 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 03/05/1980 Nữ Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND quận Gò Vấp CC 0909987234
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37 Lê Nguyên Linh Bảo 05/12/1976 Nữ Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường UBND quận Gò Vấp CC 0949199191

38 Trần Thị Minh Phương 29/10/1982 Nữ Tài chính - Kế toán UBND Phường 5 UBND quận Gò Vấp CC 0934096079

39 Trương Ngọc Trang 23/10/1990 Nữ Tài chính - Kế toán UBND Phường 8 UBND quận Gò Vấp CC 0976567892

40 Vũ Đình Trung 11/03/1987 Nam Địa chính - Xây dựng UBND phường 15 UBND quận Gò Vấp CC 0909943133

41 Đỗ Hoàng Thạch 26/2/1989 Nam Kế toán Trường MN An Nhơn UBND quận Gò Vấp VC 0903944945

42 Nguyễn Thị Thanh Hoa 28/10/1983 Nữ Hiệu trưởng Trường TH Phan Chu Trinh UBND quận Gò Vấp VC 0908988611

43 Nguyễn Thị Bích Liên 2/6/1974 Nữ Hiệu trưởng Trường THCS Tân Sơn UBND quận Gò Vấp VC 0903528534

44 Trần Thị Ngọc Hà 02/12/1990 Nữ Chuyên viên Phòng LĐ-TB&XH UBND Quận Phú Nhuận CC 0362425572

45 Trần Huy Phong 15/11/1983 Nam Chủ tịch UBND phường 5 UBND Quận Phú Nhuận CC 0772722266

46 Ngô Thành Bảo 28/07/1973 Nam Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Tất Tố UBND Quận Phú Nhuận VC 0903781392

47 Hồ Thị Diệp 10/02/1986 Nữ Chủ tịch UBND Phường 7 UBND quận Tân Bình CC 098.5847.597

48 Lê Minh Huyền 12/9/1974 Nữ  Kế toán Trường Tiểu học Bình Giã UBND quận Tân Bình VC 098.7193.128

49 Phạm Khánh Ngọc 27/6/1985 Nữ Trưởng phòng
Phòng Tổ chức - Hành chính, 

Trung tâm Y tế
UBND quận Tân Bình VC 079.6666.276

50 Lâm Ngọc Bình 18/02/1990 Nam Tài chính - Kế toán UBND phường Tân Sơn Nhì UBND quận Tân Phú CC 0909715506

51 Lê Thị Thu Thảo 16/01/1975 Nữ Tài chính - Kế toán UBND phường Tân Thành UBND quận Tân Phú CC 0938729903

52 Lương Thị Tuyết Lan 08/12/1980 Nữ Hiệu trưởng Trường MN Hướng Dương UBND quận Tân Phú VC 0932111178

53 Võ Thị Hồng Phượng 01/11/1980 Nữ Phó Hiệu trưởng THCS Lê Anh Xuân UBND quận Tân Phú VC 0983945700

54 Nguyễn Thị Ánh Hồng 11/02/1981 Nữ Phó Hiệu trưởng Trường TH Duy Tân UBND quận Tân Phú VC 0907226460

55 Cao Minh Chí 25/05/1984 Nam Chuyên viên Phòng Kinh tế UBND huyện Cần Giờ CC 0909117535

56 Lê Thị Hồng Hạnh 31/8/1988 Nữ Tài chính - Kế toán UBND xã Bình Khánh UBND huyện Cần Giờ CC 0906952781

57 Nguyễn Hữu Phúc 17/01/1971 Nam Hiệu trưởng Trường TH Tân Phú Trung UBND Huyện Củ Chi VC 0366965599
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58 Nguyễn Tân Biên 04/07/1991 Nam
Địa chính - Nông nghiệp - Xây 

dựng và Môi trường
UBND xã Hòa Phú UBND Huyện Củ Chi CC 0924241024

59 Trần Giang Trung 04/02/1978 Nam
Địa chính - Nông nghiệp - Xây 

dựng và Môi trường
UBND xã Tân Thạnh Đông UBND Huyện Củ Chi CC 0933324445

60 Mai Ngọc Thủy 28/05/1991 Nữ Tài chính - Kế toán UBND xã Trung Chánh UBND huyện Hóc Môn CC 0909.280.591

61 Nguyễn Trần Tuấn Kiệt 15/10/1988 Nam
Địa chính - Nông nghiệp - Xây 

dựng và Môi trường
UBND xã Xuân Thới Sơn UBND huyện Hóc Môn CC 0917.172.971

62 Võ Hoàng Dũng 08/12/1969 Nam Hiệu trưởng Trường TH Trần Văn Mười UBND huyện Hóc Môn VC 0903.786.319

63 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 12/09/2000 Nữ Kế toán Trường THCS Lý Chính Thắng 1 UBND huyện Hóc Môn VC 0354.621.796

64 Nguyễn trung Hiếu 05/12/1987 Nam Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị UBND huyện Nhà Bè CC 0909086169

65 Lê Thị Oanh 06/3/1969 Nữ Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo UBND huyện Nhà Bè CC 0982619344

66 Võ Thị Thanh Hương 21/11/1980 Nữ
Nhân viên phòng Kế hoạch - 

nghiệp vụ
Trung tâm Y tế UBND huyện Nhà Bè VC 0976990324

67 Lưu Thành Đạt 26/10/1983 Nam
Nhân viên Khoa dược - trang 

thiết bị - vật tư y tế 
Trung tâm Y tế UBND huyện Nhà Bè VC 0977239492

68 Trần Như Vũ 20/05/1986 Nam Công chức Địa chính - Xây dựng UBND phường Bình Thọ UBND Thành phố Thủ Đức CC 0946921357

69 Nguyễn Thị Kim Hảo 20/07/1980 Nữ Công chức Tài chính - Kế toán UBND phường Thạnh Mỹ Lợi UBND Thành phố Thủ Đức CC 0909361980

70 Trần Thị Vương Minh 15/6/1985 Nữ Công chức Địa chính - Xây dựng UBND phường Thủ Thiêm UBND Thành phố Thủ Đức CC 0989 962 954

71 Võ Hoàng Hải 25/10/1980 Nam
Công chức Địa chính - Xây dựng - 

 Đô thị - Môi trường
UBND Phường Bình Trưng Đông UBND Thành phố Thủ Đức CC 0908055192

72 Nguyễn Thị Bích Liên 18/01/1985 Nữ Chuyên viên Phòng Kinh tế UBND Thành phố Thủ Đức CC 0907598442

73 Nguyễn Thị Mỹ Linh 10/07/1989 Nữ Chuyên viên Phòng Tài chính Kế hoạch UBND Thành phố Thủ Đức CC 0933.433.131

74 Nguyễn Phú Sang 10/04/1987 Nam Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị UBND Thành phố Thủ Đức CC 0908.112.178

75 Lê Thị Phương 10/02/1983 Nữ Phó trưởng phòng Phòng Tài nguyên môi trường UBND Thành phố Thủ Đức CC 0983 539 060

76 Nguyễn Tấn Hoàng Tâm 08/11/1985 Nam Chuyên viên Phòng Tài nguyên môi trường UBND Thành phố Thủ Đức CC 0918 835 151

77 Lê Trần Tuấn Anh 19/11/1991 Nam
Công chức Địa chính xây dựng 

Đô thị & Môi trường
UBND phường Linh Trung UBND Thành phố Thủ Đức CC 0386820072
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78 Châu Thanh Nhã 12/09/1980 Nam Chủ tịch UBND phường UBND phường Binh Chiểu UBND Thành phố Thủ Đức CC 0918733275

79 Lê Chúc Triều Phym 15/04/1968 Nữ Phó Trưởng phòng Phòng Y tế UBND Thành phố Thủ Đức CC 0834618040

80 Phạm Thành Trung 17/08/1983 Nam Công chức Tài chính - Kế toán UBND phường Long Thạnh Mỹ UBND Thành phố Thủ Đức CC 0932729449

81 Võ Duy Phước 09/10/1989 Nam Chuyên viên Phòng Quản lý bảo trì
Trung tâm Quản lý Đường 

thủy, Sở Giao thông vận tải
VC 0909285109

82 Hồ Quí Vinh 15/04/1979 Nam Trưởng ban Ban Quản lý bến

Trung tâm QL Giao thông 

công cộng, Sở Giao thông vận 

tải

VC 0908660226

83 Dương Hiếu Lợi 02/08/1971 Nam Phó Giám đốc

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ 

giới 50-01S, Sở Giao thông 

vận tải

VC 0903777930

84 Huỳnh Ngọc Vũ 25/10/1976 Nam Phụ trách dây chuyền

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ 

giới 50-01S, Sở Giao thông 

vận tải

VC 0916757796

85 Trần Thị Thanh Thảo 16/12/1975 Nữ Phụ trách kế toán

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ 

giới 50-01S, Sở Giao thông 

vận tải

VC 0982036360

86 Lê Hữu Hân 15/07/1969 Nam Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Đa Sở GD&ĐT VC

87 Nghiêm Thị Xoa 01/01/1979 Nữ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Đa Sở GD&ĐT VC

88 Lê Thị Hà Giang 10/10/1988 Nữ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Đa Sở GD&ĐT VC

89 Nguyễn Thành Trung 01/02/1986 Nam Nhân viên thiết bị, thí nghiệm Trường THPT Thanh Đa Sở GD&ĐT VC

90 Trần Thanh Phong 28/12/1970 Nam Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hữu Trang Sở GD&ĐT VC 0918455281

91 Vũ Thị Mai Liên 16/04/1992 Nữ Kế toán THPT Hiệp Bình Sở GD&ĐT VC 0932123896

92 Nguyễn Thị Duyên 15/10/1979 Nữ Trường THPT Nguyễn Hữu Huân Sở GD&ĐT VC 0903102811

93 Phan Thị Phương Trang 25/11/1974 Nữ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ten Lơ Man Sở GD&ĐT VC 0919655589

94 Trần Hải Bình 19/09/1977 Nam Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ten Lơ Man Sở GD&ĐT VC 0918289858

95 Võ Thanh Âu 15/9/1989 Nam Phó Trưởng phòng Thử nghiệm

Phòng Thử nghiệm - Trung tâm Kỹ 

thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng TP.HCM

Sở Khoa học và Công nghệ VC 0979378252
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96 Đoàn Thị Kim Oanh 25/2/1996 Nữ Thư viện viên

Phòng Thông tin nghiên cứu và 

triển khai - Trung tâm Thông tin và 

Thống kê KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ VC 0345665187

97 Đỗ Thị Thúy Hằng 20/07/1992 Nữ Chuyên viên
 Cơ sở cai nghiện ma tuý Phước 

Bình

Sở Lao động - Thương binh 

và xã hội
VC 0972810660

98 Trần Mỹ Việt Hoàng 02/01/1985 Nam Chuyên viên Chi cục Trồng trọt và BVTV
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn
CC 0939635242

99 Hà Thị Loan 31/12/1976 Nữ Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn
VC 0983779598

100 Khúc Thị Thanh Thảo 05/09/1986 Nữ Chuyên viên
 Phòng Phát triển nhà và thị trường 

bất động sản 
Sở Xây dựng  CC 0942050986

101 Lâm Tú Anh 16/05/1997 Nam Chuyên viên  Thanh tra Sở Xây dựng  CC 0355419505

102 Phạm Thanh Hải 12/11/1972 Nam  Chuyên viên  Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng  VC 0967566468

103 Lại Duy Sơn 21/11/1978 Nam  Trưởng phòng  Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng VC 0981919263

104 Nguyễn Kim Long 08/09/1986 Nam Chuyên viên
Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế

Bệnh viện Nguyễn Trãi
Sở Y tế VC 0989509812

105 Nguyễn Ngọc Anh Thư 31/8/1995 Nữ Kỹ sư (hạng III)
Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế

Bệnh viện Truyền máu Huyết học
Sở Y tế VC 0907310895

106 Vũ Trường Khải 16/2/1984 Nam Kỹ sư
Phòng Vật tư trang thiết bị y tế

Bệnh viện thành phố Thủ Đức
Sở Y tế VC 0902368038

107 Nguyễn Thị Sang 29/7/1987 Nữ Phó Trưởng phòng

Phòng Kế hoạch tài chính

Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm 

TP

Sở Y tế VC 0967572508

108 Nguyễn Thanh Nhàn 10/7/1990 Nữ Kỹ sư

Khoa Sinh phẩm

Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm 

TP

Sở Y tế VC 0974475101

109 Lê Thanh Vân 30/08/1974 Nam
Phó Giám đốc/ Bác sĩ chính 

(hạng II)

Ban Giám đốc

Bệnh viện Quận 1
Sở Y tế VC 0983456744

110 Nguyễn Hữu Phúc 15/05/1971 Nam Bác sĩ (hạng III)
Khoa Khám bệnh 1

Bệnh viện Quận 1
Sở Y tế VC 0913608811

111 Trần Thị Mỹ Linh 08/08/1997 Nữ Kế toán viên
Phòng Tài chính Kế toán

Bệnh viện Quận 1
Sở Y tế VC 0932032755

112 Lương Thị Linh 28/7/1989 Nữ Dược sĩ
Phòng Vật tư trang thiết bị y tế

Bệnh viện ĐKKV Thủ Đức
Sở Y tế VC 0978591751

113 Nguyễn Viết Huy 02/02/1989 Nam Phó Trưởng phòng
Phòng Hành chính quản trị

Bệnh viện Ung Bướu
Sở Y tế VC 0932198199

114 Nguyễn Minh Hiển 24/12/1981 Nam Phụ trách Đơn vị

Đơn vị Phẫu thuật hàm mặt, tạo 

hình, thẩm mỹ Bệnh viện PHCN-

ĐTBNN

Sở Y tế VC 0919163716



STT Họ và tên

Ngày, 

tháng,

 năm sinh

Nam Nữ Chức vụ
CB, 

CC
VC Điện thoại

Ghi 

chú
Đơn vị công tác

115 Nguyễn Thị Thùy Trang 28/8/1977 Nữ Điều dưỡng Trưởng khoa

Khoa Phục hồi chức năng - Tổn 

thương tủy sống Bệnh viện PHCN-

ĐTBNN

Sở Y tế VC 0908868413

116 Phạm Đắc Mỵ Trân 27/11/1971 Nữ Trưởng phòng Phòng Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông CC 0909109921

117 Đinh Quang Nam 27/05/1974 Nam Phó Hiệu trưởng
Trường Trung cấp Thông tin - 

Truyền thông Tp.HCM 
Sở Thông tin và Truyền thông VC 0903675867

118 Trần Công Bình 13/02/1980 Nam Trưởng phòng Đào tạo
Trường Trung cấp Thông tin - 

Truyền thông Tp.HCM 
Sở Thông tin và Truyền thông VC 0906876543

119 Nguyễn Thị Thuấn 14/04/1984 Nữ Phụ trách Kế toán
Trường Trung cấp Thông tin - 

Truyền thông Tp.HCM 
Sở Thông tin và Truyền thông VC 0906054936

120 Trần Thị Hạnh Tiên 19/03/1993 Nữ Chuyên viên Phòng Quản lý Môi trường
Ban Quản lý các Khu chế 

xuất và công nghiệp TPHCM
CC 0395193610

121 Dương Hải Yến 12/02/1988 Nữ Chuyên viên Phòng Quản trị -Tài vụ Văn phòng UBND Thành phố CC 0769675758

122 Nguyễn Quang Phi 21/09/1992 Nam Chuyên viên

Ban điều hành dự án 4 (Chuyên 

ngành Lao động - Thương binh - 

Xã hội)

Ban QLDA ĐTXD CCT dân 

dụng và công nghiệp
VC 0933985896

123 Trần Văn Giàu 17/07/1990 Nam Chuyên viên Phòng Chính sách - Pháp chế
Ban QLDA ĐTXD CCT dân 

dụng và công nghiệp
VC 0968726730

124 Trần Thị Yến Nhi 11/11/1997 Nữ Chuyên viên Phòng Chính sách - Pháp chế
Ban QLDA ĐTXD CCT dân 

dụng và công nghiệp
VC 0334799911

125 Đoàn Trần Lê Uyên 08/02/1990 Nữ Chuyên viên Văn phòng Sở Tài chính CC 0987911660

126 Võ Thị Kim Thành 26/3/1985 Nữ Phó Trưởng phòng
Phòng Thông tin truyền thông, Chi 

cục Bảo vệ môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường CC 0906659838

127 Nguyễn Văn Thảo 10/09/1977 Nam Phó trưởng phòng
Phòng Kiểm soát ô nhiễm, Chi cục 

Bảo vệ môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường CC 0983848757

128 Đặng Tuấn Khoa 30/04/1978 Nam Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở Tài nguyên và Môi trường VC 0908227242
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